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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐIỂM: AN TOÀN

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN, TỪ: 22/11 ĐẾN 17/12/2021

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TTCĐ

 
	Mục tiêu chủ đề

 
	Nội dung chủ đề

 
	Hoạt động chủ đề

 
	Phạm vi thực hiện

 
	Địa điểm tổ chức

 
	CHỦ ĐỀ: AN TOÀN
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)

 

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1: An toàn trong trường mầm non
	Nhánh 2: An toàn trong gia đình
	Nhánh 3: An toàn nơi công cộng
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	 
	A. Phát triển vận động 

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	- Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục.
	+ ĐT hô hấp: Hít thở                                 + ĐT tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao                                              + ĐT lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về phía trước                                                                            + ĐT chân: Ngồi khuỵu gối                                    + ĐT bật: Bật chụm tách chân (Tập với vòng thể dục).
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	 
	* Vận động: đi

	2
	- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn.
	- Đi trên dây.
	- Tiết học: "Đi trên dây"                         - Trò chơi: Bé giữ thăng bằng.
	Lớp
	Lớp học + sân chơi
	HĐH+HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo

	3
	- Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường dích dắc (có 7 điểm dích dắc, mỗi điểm cách nhau 1,5m) đúng yêu cầu.
	- Bò trong đường dích dắc nhau 1m.
	- Tiết học: "Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1m".
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	MT phát triển CT

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt 

	4
	- Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa 1.5- 2m.
	- Ném xa bằng 2 tay.
	- Tiết học: Ném xa bằng 2 tay.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	* Vận động: bật, nhảy

	5
	- Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực hiện vận động bật liên tục vào 5-7 vòng.
	- Bật liên tục vào vòng.
	- Tiết học: Bật liên tục vào vòng.                              - Trò chơi: Ai bật giỏi.
	Lớp
	Lớp học + sân chơi
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	6
	- Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường.
	- Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	- Thực hành sử dụng: Kéo, keo, băng dính, gim bấm làm các đồ dùng, sản phẩm về chủ đề.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 MT phát triển CT

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	7
	- Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn và ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất.
	- Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong bữa ăn.
	- Trò chuyện về ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất.
	Lớp
	Lớp học
	VSAN
	 
	VSAN
	 

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	8
	- Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, súc miệng đúng thao tác.
	- Kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, súc miệng nước muối .
	- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, súc miệng nước muối.                            - Trò chơi: Quy trình làm vệ sinh.
	Lớp
	Lớp học
	VSAN+HĐG
	VSAN
	VSAN
	 

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe 

	9
	- Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe.
	- Phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người.
	- Xem video, nhận biết thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe.                                                 - Trò chơi: Lời khuyên của bác sĩ.
	lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐC
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	10
	- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	- Một số đồ vật gây nguy hiểm.
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về các đồ vật gây nguy hiểm: Bàn là, phích nước nóng, bếp điện, bếp lò, đồ vật sắc nhọn…
	lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	11
	- Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần: Khu sân trường mọc rều, gạch vỡ, nơi để thùng đựng rác, khu giếng  nước…
	- Một số khu vực nguy hiểm.
	- Quan sát, trò chuyện về 1 số khu vực có thể nguy hiểm: Lan can hành lang, bờ rào tường bao,  bụi rậm, ao nước, bể chứa nước, giếng nước, cầu thang máy, khu vực đang xây dựng, bếp ăn, dưới lòng đường…                                   - Trò chơi: Những khu vực an toàn - không an toàn.
	lớp
	Lớp học
	ĐTT+ HĐG
	ĐTT+ HĐG
	ĐTT+ HĐG
	 

	12
	- Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi.
	- Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (Cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ăn thức ăn không hợp vệ sinh,…)
	- Trò chuyện về những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân.                                                   - Trò chơi: Hành vi an toàn và không an toàn.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT+ HĐG
	ĐTT+ HĐG
	ĐTT+ HĐG
	 

	13

 
	- Nhận biết được một số trường hợp không an toàn, trường hợp khẩn cấp và biết cách phòng tránh.
 
	- Trường hợp người lạ đến nhà rủ đi chơi, cách phòng tránh.
	- Trò chuyện với trẻ về trường hợp có người lạ bế ẵm, cho đồ ăn, rủ đi chơi, cách phòng tránh.                       - Thực hành tình huống khi người lạ đến nhà.
	lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	- Trường hợp bị lạc, cách phòng tránh
	- Trò chuyện về nguyên nhân bị lạc, cách xử lý và phòng tránh khi bị lạc.                                            - Thực hành tình huống khi bị lạc.
	lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 
	A. Khám phá khoa học 

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người

	1
	- Biết tên gọi của một số vùng riêng tư, nhạy cảm trên cơ thể con người.
	- Biết tên gọi của một số vùng riêng tư, nhạy cảm trên cơ thể con người.
	- Xem tranh cơ thể bé, trò chuyện một số vùng riêng tư, nhạy cảm trên cơ thể.
	Lớp
	Lớp
	 
	 
	ĐTT
	MT phát triển CT

	 
	2. Đồ vật: 

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi 

	2

 
	- Nhận biết một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn, cách sử dụng đồ dùng an toàn.
 
	- Đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn trong trường lớp mầm non.
	- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm của đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn trong trường lớp mầm non.
	Lớp học 
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 MT phát triển CT

	
	
	 - Đặc điểm của đồ dùng an toàn và không an toàn trong gia đình, cách sử dụng đồ dùng an toàn.
	- Tiết học: Tìm hiểu về đồ dùng an toàn và không an toàn.                                                  - Trò chơi: Phân loại đồ dùng.
	Lớp học 
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 MT phát triển CT

	 
	5. Công nghệ 

	3
	- Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính.
	- Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	- Chơi các trò chơi tương tác trên máy tính:                                  + Tìm khu vực an toàn trong trường lớp bé                                             + Tìm khu vực không an toàn trong trường lớp bé                                           + Đồ dùng đồ chơi an toàn; Đồ dùng đồ chơi không an toàn                       + Cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn;.... 
	lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 MT phát triển CT

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	4
	- Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng.
	- Trò chơi: Đếm trong phạm vi 10.
	lớp
	Lớp học
	KH
	 
	KH
	 MT phát triển CT

	5
	- Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
	- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
	- Tiết học: Tạo nhóm có số lượng 7, đếm đến 7, nhận biết số 7.                                                        - Trò chơi: "Tìm đủ số lượng trong phạm vi 7".
	lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	6
	- Có khả năng so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- So sánh, thêm bớt số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau.
	- Tiết học: So sánh, thêm bớt số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau.                                                 - Trò chơi "Bé so sánh, thêm bớt trong phạm vi 7".
	lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	7
	- Biết gộp/tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả.
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả.
	- Tiết học: Gộp/ tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả.                                             - Trò chơi: Chia nhóm trong phạm vi 7.
	lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	8
	- Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
	- Nhận biết các số điện thoại trợ giúp.
	- Trò chuyện về các số điện thoại trợ giúp (Cứu hỏa 114, cảnh sát 113, cứu thương 115, bảo vệ trẻ em 111...)                                                       - Trò chơi: Bé gọi số điện thoại nào. 
	 
	Lớp học
	 
	ĐTT +HĐG
	HĐG
	 

	 
	C. Khám phá xã hội

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	9
	- Biết được các khu vực của trường/lớp mầm non.
	- Các khu vực trong trường/ lớp mầm non.
	- Thăm quan trải nghiệm, trò chuyện về những khu vực trong trường mầm non, nơi an toàn, không an toàn: Sân chơi, cổng trường, hồ nước, khu lớp đang xây,…
	lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 

	10
	- Biết một số biển báo, biển chỉ dẫn nơi công cộng.
	- Một số biển báo, biển chỉ dẫn nơi công cộng.
	- Trò chuyện về một số biển báo, biển chỉ dẫn nơi công cộng (Cấm hút thuốc, lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, khu vực nguy hiểm, không dẫm lên cỏ, không vứt rác, biển báo trường học, biển báo bệnh viện, trạm xăng, bến đỗ xe bus,…  )                                       - Trò chơi: Gắn biển báo đúng khu vực.
	lớp
	Lớp học
	ĐTT+
HĐG
	 
	ĐTT+
HĐG
	 MT phát triển CT

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	 
	A. Nghe hiểu lời nói

	1
	- Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Tiết học kể truyện: Thỏ con bị ốm.                                                     - Nghe đọc truyện: Bài học của gấu con/Thỏ con đi học/ Một ngày bị lạc.
	lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	HĐG+HĐC
	HĐG+HĐC
	 

	 2
	- Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Nghe các bài hát: Sơ cứu cùng bác sĩ/ Khám tay/ Quy tắc năm ngón tay/ Cô dạy bé bài học giao thông/ Bé học bơi/Không nên vui đùa trong bếp,…)                                                  - Bài thơ, đồng dao, ca dao:                 Đừng chơi gần bếp/ Nhớ lời mẹ dặn/ An toàn với bé/ Cô dạy con/ Dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành...).
	lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	3
	- Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Trao đổi, trò chuyện về sự  hiểu biết của trẻ về chủ đề: An toàn.
	lớp
	Lớp học
	KH
	KH
	KH
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	4
	- Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật.
	- Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật.
	- Kể truyện theo tranh, rối, đồ dùng ở góc sách truyện về chủ đề an toàn.
	lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	5
	- Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Tiết học thơ: Nhớ lời mẹ dặn.                             -  Đọc thơ: An toàn với bé/Đừng chơi gần bếp.
	lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐC
	HĐG+HĐC
	HĐH+HĐG
	 

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết 

	6
	- Biết tự chọn sách để "đọc" và xem.
	- Tự chọn sách để "đọc" và xem
	- Xem sách, truyện tranh, album về chủ đề.
	lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG+HĐC
	HĐG
	 

	7
	- Biết kể chuyện theo tranh minh họa, theo đồ dùng đồ chơi và kinh nghiệm của bản thân.
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh, đồ dùng đồ chơi, theo kinh nghiệm bản thân.
	- Tiết học: Kể truyện sáng tạo theo tranh về an toàn cho bé.               - Kể chuyện sáng tạo theo tranh, đồ dùng đồ chơi, các loại rối về chủ đề an toàn.
	lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH+HĐG
	MT phát triển CT

	8
	- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
	- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách.
	- Trò chuyện về cách nhận biết phần mở đầu, kết thúc của sách; Cách giữ gìn và bảo vệ sách                                                        - Thực hành: "Đọc" truyện trong góc sách.
	lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐC
	HĐG
	HĐG
	 

	9
	- Nhận ra 1 số kí hiệu thông thường trong cuộc sống.
	- Làm quen một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống: Kí hiệu trên đồ dùng, biển báo giao thông, cảnh báo nguy hiểm (Cấm lửa, điện giật…)
	- Quan sát, trò chuyện về ý nghĩa 1 số kí hiệu thông thường: Kí hiệu trên đồ dùng, biển báo giao thông, cảnh báo nguy hiểm (Cấm lửa, điện giật…)
	lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	HĐC
	 

	10
	- Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	- Nhận dạng các chữ cái: u - ư;  i - t - c trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	- Tiết học: Làm quen chữ cái: u-ư;                                                                          - Tiết học Làm quen chữ cái :i-t-c.                                                                            - Trò chơi: Tìm chữ cái u-ư; i-t-c.
	lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

	 
	A. Phát triển tình cảm 

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân 

	1
	- Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	- Quan sát, trò chuyện về điểm giống và khác nhau của trẻ với các bạn.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	2
	- Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân.
	- Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân.
	 - Trò chuyện về cách ứng xử phù hợp với giới tính.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	3
	- Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	- Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	- Thảo luận vai chơi trong các góc chơi.
	lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực 

	4
	- Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc.
	- Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của người lớn.
	- Lao động trực nhật tại nhóm lớp: Trải chiếu, gấp chiếu, kê bàn ăn, phơi khăn, dọn bàn ăn…
	lớp
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	 

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	 

	5

 
	- Biết tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại.

 
	- Một số kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, thoát khỏi những trường hợp không an toàn, nơi nguy hiểm (Bắt cóc, bị lạc, hỏa hoạn...)

 
	 - Tiết học: Trò chuyện về kĩ năng bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại.                                  - Trò chuyện: Quy tắc 5 ngón tay.                                     
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 MT phát triển CT

	
	
	
	- Tiết học: Kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.                                       - Trò chơi: Bé làm gì khi xảy hỏa hoạn.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	MT phát triển CT

	6
	- Nhận biết hành vi an toàn và không an toàn trong tham gia giao thông và tỏ thái độ phù hợp với hành vi đúng- sai với các hành vi khi tham gia giao thông.
	- Hành vi an toàn và không an toàn trong tham gia giao thông.
	-  Quan sát tranh ảnh, video clip, trò chuyện về một số hành vi  an toàn và không an toàn trong tham gia giao thông.
	Lớp
	Lớp học + sân chơi
	 
	 
	HĐC
	MT phát triển CT

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội 

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 

	7

 
	- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi.

 
	- Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình: Vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép, trật tự khi ăn - ngủ, dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, xếp hàng chờ đến lượt, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid-19….
	- Tiết học: Bé phòng tránh dịch covid-19.                                                      - Trò chuyện về các quy định ở trường lớp                                             - Thực hành thực hiện các quy định an toàn trong lớp và ngoài sân trường. (Sắp xếp dồ chơi, xếp ghế, chờ đến lượt, không leo trèo, đi dép trong nhà vệ sinh, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp ...)
	lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	KH
	 

	
	
	
	- Trò chuyện về 1 số quy định ở gia đình trẻ: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định,...                                                         
	lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	8
	- Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
	- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu".
	- Xem tranh ảnh, trò chuyện về các hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu", an toàn - không an toàn khi tham gia các hoạt động.                          - Trò chuyện về một số đụng chạm an toàn và không an toàn.                                                  
	lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	9

 
	- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
 
	- Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
 
	- Trò chuyện với trẻ về 1 số trường hợp cần sự giúp đỡ của người khác (Bị lạc, bắt cóc, xâm hại, khi thấy người bị đuối nước...).
	lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	- Thực hành nói lời đề nghị sự giúp đỡ của người khác phù hợp với tình huống.
	lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 

	1
	- Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình.
	- Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình.
	- Trò chuyện về cảm nhận của trẻ về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình.
	lớp
	Lớp học
	KH
	KH
	KH
	 

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	2
	- Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- Tiết học hát: "Sơ cứu cùng bác sĩ"                                                  - Hát: Khám tay/Quy tắc năm ngón tay/Cô dạy bé bài học giao thông/Bé học bơi/Không nên vui đùa trong bếp,…
	lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐC
	HĐH+HĐG
	HĐG+HĐC
	 

	3
	- Có khả năng vận động vỗ đệm theo các loại tiết tấu nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo cac loại tiết tấu.
	- Tiết học: Vỗ đệm theo tiết tấu chậm bài hát: "Cô dạy bé bài học giao thông".
	lớp
	Phòng chức năng
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	4
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	- Tiết học: Làm khẩu trang, kính chống giọt bắn phòng chống dịch.                                                       - Làm các biển báo, khẩu trang, kính chống giọt bắn.
	lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	5
	- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối bằng màu sáp hoặc màu nước.
	- Tiết học: Vẽ biển báo, kí hiệu cảnh báo nguy hiểm.                                        - Vẽ biển báo các khu vực theo ý tưởng của trẻ.
	lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH+HĐG
	 

	6
	- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục.
	- Trò chuyện với trẻ về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục của các sản phẩm tạo hình về chủ đề.
	lớp
	Lớp học
	KH
	KH
	KH
	 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

	7
	- Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
	- Trò chuyện về ý tưởng tạo hình của trẻ.
	lớp
	Lớp học
	KH
	KH
	KH
	 

	8
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình.
	- Trò chuyện về tên gọi sản phẩm tạo hình của trẻ.
	lớp
	Lớp học
	KH
	KH
	KH
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CỘNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG                PHÂN BỔ VÀO NHÁNH CHỦ ĐỀ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	CHIA THEO                                LĨNH VỰC

 

 

 

 

 
	TỔNG SỐ:
	 
	 
	35
	35
	46
	 

	
	
	- Lĩnh vực thể chất
	9
	12
	11
	 

	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	6
	3
	8
	 

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	9
	9
	10
	 

	
	
	- Lĩnh vực TC-KNXH
	4
	4
	9
	 

	
	
	- Lĩnh vực Thẩm mỹ
	7
	7
	8
	 

	
	CHIA THEO HOẠT ĐỘNG TRONG                   CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

 

 

 

 

 

 

 

 
	- Đón trả trẻ
	5
	5
	5
	 

	
	
	- Thể dục sáng
	1
	1
	1
	 

	
	
	- Hoạt động góc
	18
	19
	21
	 

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	4
	2
	3
	 

	
	
	- Vệ sinh, ăn ngủ
	3
	2
	3
	 

	
	
	- Hoạt động chiều
	6
	6
	10
	 

	
	
	- Hoạt động kết hợp
	4
	3
	5
	 

	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	 

	
	
	-  Lễ hội
	0
	0
	0
	 

	
	
	- Hoạt động học
	5
	5
	10
	 

	
	
	CHIA CỤ THỂ                                                 HOẠT ĐỘNG HỌC


	+ Giờ thể chất
	1
	1
	2
	 

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	 

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	3
	 

	
	
	
	+ Giờ TC-KNXH
	1
	1
	1
	 

	
	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thưc hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (Nếu có)

	An toàn trong trường mầm non
	01
	Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021
	
	

	An toàn trong gia đình
	01
	Từ 29/11/2021 đến 03/12/2021
	
	

	An toàn nơi công cộng
	02
	Từ 06/12/2021 đến 17/12/2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	Nhánh
	Nhánh 1: An toàn trong trường mầm non
	Nhánh 2: An toàn trong gia đình
	Nhánh 3: An toàn nơi công cộng

	1. Giáo viên


	- Chuẩn bị: Cặp nhiệt độ, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang.

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về chủ đề nhánh: “An toàn trong trường mầm non”: Tranh tuyên truyền: Các khu vực trường lớp bé; Tranh bé vui chơi cùng bạn, Bài thơ: “An toàn với bé”; Bài hát: “Khám tay”. 
- Bài tuyên truyền về: Dịch bệnh covid-19; Các bước rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách; Thông điệp 5k.

- Tranh mẫu, tranh cung cấp kiến thức về đồ dùng đồ chơi, đồ dùng học tập lớp bé: Ô tô, cái kéo, khẩu trang, lọ dung dịch sát khuẩn, cầu trượt... được trang trí từ các nguyên vật liệu; Tranh xé mảng: Trường mầm non, Tranh tô màu nước: Bé vui chơi cùng bạn.

- Mẫu mô hình đồ dùng, đồ chơi lớp bé: Cái ca, bập bênh, con lật đật, ô tô, khẩu trang, kính chắn giọt bắn... làm bằng các nguyên học liệu.....

- Các nguyên học liệu: Chai lọ, vỏ hộp, giấy màu, xốp màu, bìa lịch, sách báo cũ, vỏ hộp sữa chua, vải vụn, bóng kính…
- Thiết kế, chuẩn bị tranh cho bảng chơi:

+ Những khu vực an toàn và không an toàn (Tranh: Lớp học, sân chơi, bồn cây, lan can hành lang, bờ rào  tường bao, giếng nước, bếp ăn, khu vực ngoài cổng trường, khu lớp đang xây dựng...).

+ Hành vi an toàn và không an toàn: (Tranh: Chơi cùng bạn, xếp hàng khi lên xuống cầu thang, chờ đến lượt khi chơi đồ chơi ngoài trời, tranh giành đồ chơi với bạn, ném đồ chơi vào bạn, chen lấn xô đẩy bạn, chơi đồ chơi không đúng cách, cười đùa trong khi ăn, nghịch bẩn, không đeo khẩu trang...)

+ Gắn biển báo đúng khu vực: (Tranh: Cấm hút thuốc, lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, khu vực nguy hiểm, không dẫm lên cỏ, biển báo trường học...)

+ Quy trình làm vệ sinh (Tranh quy trình rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, đeo khẩu trang, tháo khẩu trang).

- Tranh ảnh về trường mầm non có chứa từ, sách truyện, con rối, tranh kể chuyện sáng tạo về chủ đề...
- Các bài tập nhỏ: Góc toán (Tô nối số lượng, thêm bớt, chia nhóm số lượng, bài tập hành vi, bài tập khám phá về chủ đề); Chữ cái (Gạch chân chữ cái trong bài thơ: “Bé giữ vệ sinh”, nối chữ với từ, tô màu chữ cái theo yêu cầu…).

- Bài thơ chữ to: “An toàn cho bé”.

- Nhạc các bài hát về chủ đề: “Khám tay”, “Sơ cứu cùng bác sĩ”…

- Trao đổi, trò chuyện với cha mẹ trẻ về nội dung và những kiến thức cần cung cấp cho trẻ trong chủ đề: “An toàn trong trường mầm non”, cách đảm bảo an toàn phòng tránh dịch bệnh.
	- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về chủ đề nhánh: “An toàn trong gia đình”: Tranh: Bé sử dụng thiết bị điện an toàn; Tranh kĩ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn; Bài thơ: “Đừng chơi gần bếp”; Bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ”. 

- Tranh mẫu, tranh cung cấp kiến thức về đồ dùng đồ chơi, đồ dùng gia đình bé: Cái phích nước, cái ti vi, tủ thuốc gia đình, tủ lạnh...được trang trí từ các nguyên vật liệu; Tranh tô màu nước: Bé xếp đồ chơi trong nhà.

- Mẫu mô hình đồ dùng, đồ chơi lớp bé: Thùng rác, tủ thuốc gia đình, tủ lạnh, miếng lót nồi...làm bằng các nguyên học liệu.....

- Chuẩn bị quân dời, lô tô, thẻ số, thẻ chữ cái…

- Thiết kế, chuẩn bị tranh cho bảng chơi:

+ Phân loại đồ dùng (Tranh: Bàn là cắm điện, phích nước nóng, bếp điện, bếp lò, đồ vật sắc nhọn, đồ thủy tinh vỡ, bàn ghế, giường, chiếu, gối...)

+ Bé làm gì khi xảy ra hỏa hoạn (Tranh: Bé hô có cháy, bé gọi số điện thoại 114, chạy theo lối cầu thang bộ, cúi thấp che mũi miệng, trùm chăn ướt, lăn người khi quần áo bắt lửa...) 

- Bổ sung thêm tranh ảnh: 

+ Những khu vực an toàn và không an toàn (Tranh: Bếp, ban công, sân thượng, ngoài cổng, ao, giếng nước, khu chăn nuôi, khu để rác, trong nhà, sân chơi...)

+ Hành vi an toàn và không an toàn (Tranh: Tự cắm điện, xem ti vi điện thoại gần mắt, tự ý bật bếp ga, nghịch diêm, bật lửa, xin phép mẹ bật các thiết bị điện, sắp xếp đồ dùng gọn gàng...)

+ Tranh ảnh về về đồ dùng gia đình, tranh hành vi có chứa từ (Đá bóng, đọc sách, chơi đồ chơi, cứu hỏa, đeo khẩu trang, xếp đồ dùng...)

- Các bài tập nhỏ góc toán (Bổ sung thêm bài: Tô nối số lượng, thêm bớt, chia nhóm số lượng, bài tập hành vi, bài tập khám phá về chủ đề).

- Bổ sung các bài tập chữ cái (Gạch chân chữ cái trong bài thơ: “Cái ổ điện”, nối chữ với từ, tô màu chữ cái theo yêu cầu...)

- Sách truyện, con rối, tranh kể chuyện sáng tạo về chủ đề... 
- Bài thơ chữ to: “Đừng chơi gần bếp”
- Nhạc các bài hát về chủ đề: “Sơ cứu cùng bác sĩ”, “khám tay”…
- Trao đổi, trò chuyện với cha mẹ trẻ về nội dung và những kiến thức cần cung cấp cho trẻ trong chủ đề: “An toàn trong gia đình”.
	- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về chủ đề nhánh: “An toàn nơi công cộng”: Tranh kĩ năng phòng tránh đuối nước, Kĩ năng tham gia giao thông an toàn; Kĩ năng phòng tránh xâm hại. Bài thơ: “Nhớ lời mẹ dặn”; Bài hát: “Quy tắc năm ngón tay”. 
- Tranh mẫu, tranh cung cấp kiến thức về chủ đề an toàn nơi công cộng: Trạm y tế, nhà văn hóa, siêu thị, bến xe… được trang trí từ các nguyên vật liệu khác nhau; Tranh tô màu nước: Khu vui chơi của bé.

- Mẫu mô hình một số biển báo, chỉ dẫn nơi công cộng: Biển cấm lửa, lối thoát hiểm, đèn giao thông,... 

- Chuẩn bị quân dời, lô tô, thẻ số, thẻ chữ cái…

- Bổ sung thêm tranh ảnh cho bảng chơi: 

+ Những khu vực an toàn và không an toàn ở nơi công cộng: Cầu thang máy, ao hồ sông suối, khu vui chơi, khu vực đang xây dựng, khu chứa rác, trường học...

+ Hành vi an toàn và không an toàn: Chơi gần ao hồ sông suối, trèo cây, chơi dưới lòng dường, đi siêu thị một mình, không mặc áo phao khi ngồi chơi đạp vịt, đứng lên xích đu, nhận đồ ăn của người lạ, đi cùng mẹ, sang đường có người lớn đi cùng....

+ Biển báo siêu thị, biển báo bệnh viện, biển báo cấm hút thuốc...

- Thiết kế bảng chơi: Bé gọi số điện thoại nào.(Tranh: Bé bị bắt cóc, tranh trẻ em bị đánh, tranh cháy nhà, tranh đuối nước, tranh tai nạn giao thông,…, các số diện thoại: 111,113,114,115).
- Bổ sung tranh ảnh về một số nơi công cộng có chứa từ, tranh hành vi có chứa từ (Nhà văn hóa, bãi biển, biển báo cấm hút, biển báo không ngắt hoa, biển báo không giẫm lên cỏ,...)

- Các bài tập nhỏ góc toán (Bổ sung thêm bài: Tô nối số lượng, thêm bớt, chia nhóm số lượng, bài tập hành vi, bài tập khám phá về chủ đề).

- Bổ sung các bài tập chữ cái (Gạch chân chữ cái trong bài thơ: “Cô dạy con”, nối chữ với từ, tô màu chữ cái theo yêu cầu...)

- Sách truyện, con rối, tranh kể chuyện sáng tạo về chủ đề... 
- Bài thơ chữ to: “Nhớ lời mẹ dặn”
- Nhạc các bài hát về chủ đề: “Quy tắc năm ngón tay”, “Bé tập bơi”...
- Trao đổi, trò chuyện với cha mẹ trẻ về nội dung và những kiến thức cần cung cấp cho trẻ trong chủ đề: “An toàn nơi công cộng”.


	2. Nhà trường
	- Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận về chủ điểm: “An toàn”.

- Hướng dẫn giáo viên tổ chức thực hiện các nội dung của chủ đề. 

- Duyệt kế hoạch chủ đề cho giáo viên.
	- Bổ sung 1 số nguyên học liệu cho lớp: Giấy vẽ 1 gram, giấy màu 10 túi, giấy nhún 5 tập, keo dán 10 lọ, giấy toky 2 tờ, bìa đúp lếch 5 tờ, màu nước 1 hộp, bóng kính  2m, băng dính 2 mặt 10 cuộn, xốp màu 5 tờ...
	- Tổ chức lên chuyên đề cho giáo viên dự giờ, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao kĩ năng xây dựng môi trường, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

	3. Phụ huynh
	- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch khi cho con tới trường: Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, thực hiện thông điệp 5k.

- Phối kết hợp với giáo viên rèn cho trẻ một số kĩ năng: Rửa tay, đeo khẩu trang, tháo khẩu trang đúng cách.

- Trò chuyện với trẻ về một số khu vực, hành vi an toàn và không an toàn trong trường mầm non.

- Ủng hộ: Cây cảnh, cây xanh; Các nguyên học liệu: Các quyển lịch cũ, chai lọ, bìa cứng, tranh ảnh về chủ đề, vỏ hộp, vỏ hộp sữa chua, dây chuối...
	- Phối hợp với giáo viên ôn luyện các bài thơ, bài hát, chữ cái chữ số, khả năng thêm bớt…cho trẻ.

- Trò chuyện cùng trẻ các khu vực trong gia đình; Các đồ dùng dụng cụ có thể gây nguy hiểm.

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng các đồ dùng an toàn.
	- Phối hợp với giáo viên ôn luyện các bài thơ, bài hát, chữ cái chữ số, khả năng thêm bớt…cho trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về một số địa điểm, các quy định nơi công cộng. (Khu vui chơi, nhà văn hóa, siêu thị, bến xe…)

- Hướng dẫn trẻ một số kĩ năng bảo vệ bản thân khi gặp các tình huống nguy hiểm: Bị lạc, bắt cóc, xâm hại…

- Cho trẻ học bơi để phòng tránh đuối nước.

 - Trò chuyện cùng trẻ về ý nghĩa của một số biển báo, biển chỉ dẫn.

	4. Trẻ

	- Tham gia trang trí lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, album…cho các góc chơi cùng cô.
- Tham gia xây dựng nội quy lớp học.
	- Chuẩn bị, bổ sung đồ dùng đồ chơi, album…cho các góc chơi cùng cô. 
- Trò chuyện cùng bố mẹ về các đồ dùng an toàn - không an toàn trong gia đình.
	- Tham gia chuẩn bị, bổ sung đồ dùng đồ chơi, cho các góc chơi cùng cô.

- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, sách báo cũ cho lớp.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trả trẻ
	- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ thực hành sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thực hiện thông điệp 5K.

- Trò chuyện cùng trẻ về những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân. 
- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm của đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn trong trường lớp mầm non. Cho trẻ quan sát, trò chuyện về một số khu vực có thể nguy hiểm: Lan can hành lang, bờ rào, tường bao, bụi rậm, ao nước, bể chứa nước, giếng nước, cầu thang máy, khu vực đang xây dựng, bếp ăn, dưới lòng đường…

- Trò chuyện về 1 số quy định ở gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định,...       

- Cho trẻ xem tranh cơ thể bé, trò chuyện một số vùng riêng tư, nhạy cảm trên cơ thể.

- Trò chuyện về các số điện thoại trợ giúp (Cứu hỏa 114, cảnh sát 113, cứu thương 115, bảo vệ trẻ em 111...)

- Trò chuyện về một số biển báo, biển chỉ dẫn nơi công cộng (Cấm hút thuốc, lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, khu vực nguy hiểm, không dẫm lên cỏ, không vứt rác, biển báo trường học, biển báo bệnh viện, trạm xăng, bến đỗ xe bus...)      

- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề an toàn: “Sơ cứu cùng bác sĩ”, “Khám tay”; “Quy tắc năm ngón tay”; “Cô dạy bé bài học giao thông”; “Bé học bơi”; “Không nên vui đùa trong bếp”;…
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè: “Đừng chơi gần bếp”; “Nhớ lời mẹ dặn”; “An toàn với bé”; “Cô dạy con”; “Dung dăng dung dẻ”; “Chi chi chành chành”...                                  
	

	2
	Thể dục sáng 
	* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: 

- Tập bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát: “Đồ dùng bé yêu”, tập kết hợp với vòng thể dục:

+ ĐT hô hấp: Hít thở

+ ĐT tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao

+ ĐT lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về phía trước

+ ĐT chân: Ngồi khuỵu gối

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng (Con muỗi, gió thổi cây nghiêng). Trẻ chơi 2 - 3 lần.

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng về lớp.
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	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 22/11/2021

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Bật liên tục vào vòng
	Ngày 23/11/2021

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Làm khẩu trang, kính chống giọt bắn


	Ngày 24/11/2021
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Kể chuyện: “Thỏ con bị ốm”
	Ngày 25/11/2021
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Tạo nhóm có số lượng 7, đếm đến 7, nhận biết số 7
	Ngày 26/11/2021
PHÁT TRIỂN TCKNXH

Bé phòng tránh dịch bệnh covid-19
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 29/11/2021

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm
	Ngày 30/11/2021
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Tìm hiểu đồ dùng an toàn và không an toàn trong gia đình bé
	Ngày 01/12/2021

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Làm quen chữ cái: u - ư
	Ngày 02/12/2021
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Kĩ năng ca hát bài: “Sơ cứu cùng bác sĩ”
	Ngày 03/12/2021
PHÁT TRIỂN TCKNXH

Kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 06/12/2021

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 07/12/2021
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

So sánh, thêm bớt số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau
	Ngày 08/12/2021
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Vẽ biển báo, kí hiệu

	Ngày 09/12/2021
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đọc thuộc bài thơ: “Nhớ lời mẹ dặn”
	Ngày 10/12/2021
PHÁT TRIỂN TCKNXH

Kĩ năng phòng chống xâm hại
	

	
	
	
	Ngày 13/12/2021

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Bật liên tục vào vòng
	Ngày 14/12/2021
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Gộp/tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả
	Ngày 15/12/2021
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Làm quen chữ cái: i- t -c

	Ngày 16/12/2021
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: “Cô dạy bé bài học giao thông”
	Ngày 17/12/2021
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Kể truyện sáng tạo theo tranh về an toàn cho bé
	

	4


	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 22/11/2021
- Quan sát: Cây vú sữa

- TCVĐ: Bé giữ thăng bằng

- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Đồng hồ cát, In hình trên cát, chơi với cát, dụng cụ tạo ra âm thanh, điện thoại dây, con đường cảm giác...)
	Ngày 23/11/2021
- Quan sát: Xích đu

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Thả vật chìm vật nổi, tan hay không tan, pha màu nước, đong đo nước, dòng chảy của nước, câu cá, chăm sóc cây...)
	Ngày 24/11/2021
- Quan sát: Sàn lắc

- TCVĐ: Bé đi khéo
- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Đồng hồ cát, xoay gụ, chơi với cát, điện thoại dây, bắt không khí, xép sỏi, vẽ phấn)
	Ngày 25/11/2021
- Quan sát: Sân chơi

- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Tan hay không tan, pha màu nước, đong đo nước, dòng chảy của nước, câu cá, tia nước, bàn tay phép thuật, chơi đồ chơi ngoài trời...)
	Ngày 26/11/2021
- Quan sát: Một số kí hiệu thông thường: Cảnh báo nguy hiểm (Cấm lửa, điện giật…)

- TCVĐ: Xi bô khoai.

- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Đồng hồ cát, In hình trên cát, âm thanh nhảy múa, điện thoại dây, hút hay không hút) 

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 29/11/2021

- Quan sát: Cây xoài

- TCVĐ: Chạy liên tục

 - Chơi tự chọn: Khu vui chơi số 2 (Kéo cưa lừa xẻ, ô ăn quan, cua cắp, đan lát, nặn, ném còn, nhảy sạp, chơi đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn...)
	Ngày 30/11/2021
- Quan sát: Cổng trường 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn: Khu vui chơi số 2 (Bịt mắt đập trống, nhảy bao bố, gánh lúa qua cầu, kéo mo cau, lăn bánh xe, ném bowing, ném vòng cổ chai)
	Ngày 01/12/2021
- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Bé giữ thăng bằng

- Chơi tự chọn: Khu vui chơi số 2 (Biểu diễn văn nghệ, Cờ lúa ngô,  ăn quan, cua cắp, đan lát, nặn, gánh lúa qua cầu, gấp giấy đồ dùng gia đình...)
	Ngày 02/12/2021
- Quan sát: Xích đu

- TCVĐ: Tạo dáng con vật

Chơi tự chọn: Khu vui chơi số 2 (Bịt mắt đập trống, đi cà kheo, nhảy bao bố, gánh lúa qua cầu, ném bóng vào rổ, đánh bida, đánh bóng bàn)
	Ngày 03/12/2021
- Quan sát: Cây đào 

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự chọn: Khu vui chơi số 2 (Đá cầu, chơi chong chóng, kéo cưa lừa xẻ, sàng bóng, cua cắp, đi đúng bàn chân, xỏ giây giày, xếp sỏi...)

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 06/12/2021
- Quan sát: Hồ nước.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn khu vui chơi số 3 (Bán hàng, đọc sách, vẽ tranh, nặn, xếp sỏi, chăm sóc cây, chơi đồ chơi ngoài trời…)
	Ngày 07/12/2021
- Quan sát: Cây sộp 

- TCVĐ: Nhảy lò cò (*)
- Chơi tự chọn khu vui chơi số 3 ( Tô màu, vẽ tranh cát, tô tượng, gieo hạt, thí nghiệm cây trồng, vẽ phấn,  chăm sóc cây…)
	Ngày 08/12/2021
- Lao động tập thể:

+ Nội dung: Nhặt lá rụng,, lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây, tưới cây.

+ Địa điểm: Sân trường, vườn trường (Khu vui chơi số 3)

+ Các hoạt động trọng tâm: Tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa, lau lá cây, nhặt lá rụng .
	Ngày 09/12/2021
- Quan sát: Thang leo tay

- TCVĐ: Ai bật giỏi
- Chơi tự chọn khu vui chơi số 3 (Tô tượng, bán hàng, gieo hạt, vẽ tranh cát, quan sát sự nảy mầm của cây, cây trồng từ cành, gấp giấy,  chăm sóc cây…)
	Ngày 10/12/2021
- Quan sát: Bầu trời

- TCVĐ: Gieo hạt, trồng cây

- Chơi tự chọn khu vui chơi số 3 (Bán hàng, đọc sách, vẽ tranh, nặn, xếp sỏi, chăm sóc cây, chơi đồ chơi ngoài trời…)
	(*)

Trò chơi tăng cườngvận động thể lực cho trẻ thừa cân , béo phì

	
	
	
	Ngày 13/12/2021

- Quan sát: Cổng trường

- TCVĐ: Bé thi chạy (*)
- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Thả vật chìm vật nổi, tan hay không tan, pha màu nước, đong đo nước, dòng chảy của nước, câu cá, chăm sóc cây...)
	Ngày 14/12/2021
- Quan sát: Cây hoa sen đất

- TCVĐ: Cao - thấp.
- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Đồng hồ cát, In hình trên cát, chơi với cát, âm thanh nhảy múa, dụng cụ tạo ra âm thanh, điện thoại dây, bắt không khí...)
	Ngày 15/12/2021
- Quan sát: Đồ chơi sàn lắc

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Thả vật chìm vật nổi, tia nước, bàn tay phép thuật, pha màu nước, đong đo nước, dòng chảy của nước, câu cá...) 
	Ngày 16/12/2021
- Quan sát: Cây vú sữa

- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Con đường cảm giác, chơi chong chóng, đồng hồ cát, hút hay không hút, gấp giấy, vẽ phấn, xếp sỏi ...)
	Ngày 17/12/2021
- Quan sát: Khu lớp đang xây

- TCVĐ: Ai bật giỏi (*)
- Chơi tự chọn: Khu vực chơi số 1 (Thả vật chìm vật nổi, tan hay không tan, xoay gụ, đong đo nước, dòng chảy của nước, câu cá, chơi đồ chơi ngoài trời...)
	(*)

 Trò chơi tăng cườngvận động thể lực cho trẻ thừa cân , béo phì
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	Vệ sinh - Ăn - Ngủ
	* Vệ sinh: 
- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, súc miệng nước muối.
- Rèn cho trẻ ý thức tổ chức kỉ luật: Biết xếp hàng, biết chờ đến lượt khi làm vệ sinh.

- Rèn ý thức tiết kiệm nước.

* Giờ ăn:
- Trò chuyện về ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất. 

- Rèn thói quen mời cô, mời bạn trong giờ ăn.
- Rèn một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. 
- Lao động trực nhật tại nhóm lớp: Kê bàn ăn, phơi khăn, dọn bàn ăn.

* Giờ ngủ:
- Rèn kĩ năng lao động trực nhật tại nhóm lớp: Trải chiếu, gấp chiếu…

- Rèn thói quen giữ trật tự, không cười đùa, nô nghịch trong giờ ngủ.

- Rèn thói quen ngủ đúng giờ cho trẻ.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	Ngày 22/11/2021

- Xem video, nhận biết thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe.

- Hát bài: “Khám tay”.
	Ngày 23/11/2021
- Trò chuyện về cách nhận biết phần mở đầu, kết thúc của sách; Cách giữ gìn và bảo vệ sách.

- Thực hành  "Đọc" truyện trong góc sách.
	Ngày 24/11/2021
- Trò chuyện về các quy định ở trường lớp.

- Thực hành thực hiện các quy định an toàn trong lớp và ngoài sân trường. (Sắp xếp dồ chơi, xếp ghế..).
	Ngày 25/11/2021
 - Đọc thơ: An toàn với bé
- Quan sát, trò chuyện về điểm giống và khác nhau của trẻ với các bạn.
	Ngày 26/11/2021
- Biểu diễn văn nghệ (Cho trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ trong chủ đề).

- Nêu gương cuối tuần; Thưởng bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 29/11/2021
- Trò chuyện với trẻ về trường hợp có người lạ bế ẵm, cho đồ ăn, rủ đi chơi, cách phòng tránh.

- Thực hành tình huống khi người lạ đến nhà.
	Ngày 30/11/2021
- Đọc thơ: Đừng chơi gần bếp
- Xem sách, truyện tranh, album về chủ đề.
	Ngày 01/12/2021

- Nghe đọc truyện: “Bài học của gấu con”.

- Ôn số trong phạm vi 7.
	Ngày 02/12/2021
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về các đồ vật gây nguy hiểm: Bàn là, phích nước nóng, bếp điện, bếp lò, đồ vật sắc nhọn…

- Cho trẻ chơi đồ chơi trong lớp.
	Ngày 03/12/2021
- Biểu diễn văn nghệ (Cho trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ trong chủ đề).

- Nêu gương cuối tuần; Thưởng bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 06/12/2021

- Hát: Quy tắc năm ngón tay.

- Trò chuyện về cách ứng xử phù hợp với giới tính.
	Ngày 07/12/2021
- Trò chuyện về nguyên nhân bị lạc, cách xử lý và phòng tránh khi bị lạc.

- Thực hành tình huống khi bị lạc.
	Ngày 08/12/2021
- Quan sát, trò chuyện về ý nghĩa một số kí hiệu thông thường: Chỉ dẫn thoát hiểm, biển báo giao thông, cảnh báo nguy hiểm điện giật…)

- Trò chơi: Đi theo tín hiệu.
	Ngày 09/12/2021
- Trò chuyện với trẻ về 1 số trường hợp cần sự giúp đỡ của người khác (Bị lạc, bắt cóc, xâm hại, khi thấy người bị đuối nước...)

- Nghe đọc truyện: Thỏ con đi học.
	Ngày 10/12/2021
- Biểu diễn văn nghệ (Cho trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ trong chủ đề).

- Nêu gương cuối tuần; Thưởng bé ngoan .
	

	
	
	
	Ngày 13/12/2021
- Thực hành nói lời đề nghị sự giúp đỡ của người khác phù hợp với tình huống.

- Nghe đọc truyện: Một ngày bị lạc.
	Ngày 14/12/2021
- Hát: “Cô dạy bé bài học giao thông”.

-  Quan sát tranh ảnh, video clip, trò chuyện về một số hành vi  an toàn và không an toàn trong tham gia giao thông.
	Ngày 15/12/2021
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về các hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu", an toàn - không an toàn khi tham gia các hoạt động.      

- Trò chuyện: Quy tắc 5 ngón tay.
	Ngày 16/12/2021
- Hoạt động toàn khối:

+ Trưng bày sản phẩm chủ đề: “An toàn”
+ Trò chuyện về chủ đề: Cho trẻ kể về các sản phẩm trẻ làm được.

+ Cho trẻ thu dọn sản phẩm của chủ đề trước.

+ Trẻ trưng bày sản phẩm theo khối lớp.

+ Quan sát, nhận xét về các sản phẩm.
	Ngày 17/12/2021
- Kết thúc chủ đề: Biểu diễn văn nghệ các bài hát, đọc các bài thơ về chủ đề.

- Trò chuyện về chủ điểm mới: “Nghề nghiệp”.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động/Trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn

- Nhánh 1: Bếp ăn trường mầm non

- Nhánh 2: Bếp ăn gia đình

- Nhánh 2: Quán cơm quê 
	- Trẻ có kỹ năng thao tác đơn giản để chế biến một số món ăn theo yêu cầu của khách hàng.

- Trẻ có kỹ năng bày và trang trí bàn ăn.

- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác trong khi chơi.
	- Trẻ lên thực đơn,  sơ chế, nấu các món ăn theo đúng thực đơn, theo yêu cầu của khách hàng.

- Trẻ chế biến thêm một số món ăn ngoài thực đơn.


	- Đồ chơi nấu ăn: Nồi, bát, đĩa, thìa...

- Các loại thực phẩm: Rau, củ, quả, tôm, cua, cá, trứng, thịt gà,...

- Các loại quả tráng miệng: Chuối, dưa hấu, thanh long...


	x


	x


	x


	

	
	
	* Bán hàng

- Nhánh 1: Cửa hàng tạp hóa

- Nhánh 2, 3: Siêu thị Go
	- Lấy đúng hàng cho khách.

- Trẻ có kỹ năng giao tiếp, điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với tình huống giao tiếp với khách hàng.


	- Trẻ về nhóm và nhận vai chơi của mình.

- Trẻ sắp xếp, bày hàng gọn gàng.

- Mời chào khách hàng

- Lấy hàng cho khách, nhận tiền, nói cảm ơn khách hàng.

- Thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong.
	- Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, kem đánh răng, nước rửa tay, mũ, áo, váy, dép…

- Đồ chơi trẻ em: Bóng, lắp ghép, búp bê, gấu bông…
- Thực phẩm: Tôm, cua, cá, giò, rau củ quả...

- Bánh kẹo, sữa...
	x


	x


	x


	

	
	
	
	
	
	- Đồ dùng trong gia đình: Ti vi, tủ lạnh, quạt, nồi...
	
	x
	
	

	
	
	* Bác sĩ

- Bệnh viện trẻ em
	- Trẻ biết thực hiện các thao tác khám chữa bệnh của bác  sĩ, y tá (Đặt ống nghe, tiêm thuốc, kê đơn, phát thuốc, dặn dò bệnh nhân…) 

- Biết lắng nghe ý kiến, giao tiếp nhẹ nhàng, lịch sự.

- Trẻ có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh.
	- Trẻ về góc chơi, phân công vai chơi.

- Trẻ sắp xếp các đồ chơi trong góc.

- Thực hiện các thao tác khám chữa bệnh, trò chuyện, dặn dò bệnh nhân khi bệnh nhân tới khám bệnh.

- Trò chơi: Lời khuyên của bác sĩ (Phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người)

- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi.
	-  Quần áo bác sĩ.
- Các loại thuốc thông thường, bông băng, nẹp, ống tiêm, cân.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	- Tranh ảnh thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe con người: Thức ăn ôi thiu, đồ ăn nhanh (Bim bim, nước ngọt, xúc xích), rau xanh, trái cây, sữa...
	x
	x
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	- Nhánh 1: Trường mầm non
- Nhánh 3: Khu vui chơi
- Nhánh 2: Ngôi nhà của bé 

	- Trẻ có kỹ năng sắp xếp, chắp ghép các  khối hình học để tạo thành công trình xây dựng.

- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.

- Biết đặt tên và giới   thiệu công trình xây dựng của mình.


	- Trẻ về góc chơi, nhận vai chơi, thảo luận ý tưởng chơi, phân công công việc cho các thành viên.

- Trẻ cùng giao lưu với các góc để mua bổ sung một số đồ dùng cần cho công trình  xây dựng.

- Đặt tên, giới thiệu về công trình xây dựng.

- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong.
	- Đồ dùng đồ chơi xây dựng: Bộ lắp ghép, ấn nút, hàng rào, gạch xây dựng, một số khối hộp, bộ dụng cụ xây dựng...

- Cây xanh, cây cảnh, cây hoa


	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Trẻ xây tường bao và chia nhỏ khu để thành khu vui chơi có các khu: Khu sân chơi, khu trồng hoa, cây xanh, khu để đồ chơi ngoài trời, khu kê ghế,...
	- Mô hình một số đồ chơi: Đu quay, cầu trượt, ghế đá,...


	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trẻ xây ngôi nhà, phân chia các khu vực trong nhà: Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, sân vườn...
	- Mô hình ngôi nhà, giương, bàn ghế, bếp ga, cốc
	
	x
	
	

	3


	Góc học tập


	* Làm quen với toán: “Bé thông minh”

*Khám phá
	- Trẻ biết gắn đồ dùng đồ chơi đủ số lượng trong phạm vi 7, đếm và gắn thẻ số tương ứng. 

- Trẻ biết so sánh, thêm bớt số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7. 
- Trẻ biết chia  các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau, đếm và đặt thẻ số tương ứng với mỗi nhóm chia.
- Trẻ nhận biết các con số từ 5 - 7, tạo được số từ các đồ dùng đồ chơi. 
	- Trò chơi: Tìm đủ số lượng trong phạm vi 7. (*)
- Trò chơi: Gắp bông đủ số lượng trong phạm vi 7

	- Bảng chơi, mẫu chơi, tranh ảnh nhỏ một số đồ dùng đồ chơi: Ô tô, gấu bông, cái kéo, xích đu, cầu trượt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, bếp ga, nồi cơm…

- Hạt bông, đũa, kẹp, chai nhựa, thẻ số
	x
	
	
	(*)

Trò chơi cho trẻ chậm phát triển

	
	
	
	
	- Trò chơi: Bé so sánh thêm bớt trong phạm vi 7. 

	- Bảng chơi, mẫu chơi, tranh ảnh nhỏ một số đồ dùng đồ chơi: Ghế đá, áo phao, mũ bảo hiểm, khẩu trang, biển báo,....
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Chia nhóm trong phạm vi 7.

	- Bảng chơi, mẫu chơi, tranh ảnh nhỏ: Ghế đá, áo phao, mũ bảo hiểm, khẩu trang, biển báo,....


	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Uốn số từ dây kẽm nhung, tạo số từ dây chun.
	- Mẫu chơi, dây kẽm, bảng chun học toán, vòng chun.
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết sắp xếp tranh thao tác làm vệ sinh theo đúng quy trình: Rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, đeo khẩu trang, tháo khẩu trang.
	- Trò chơi 1: Quy trình làm vệ sinh 
	- Bảng chơi, mẫu chơi, tranh lô tô các bước: Rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, đeo khẩu trang, tháo khẩu trang.


	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết lựa chọn tranh và gắn đúng tranh khu vực an toàn và không an toàn vào đúng biểu tượng mặt cười và mặt khóc.
	- Trò chơi 2: Những khu vực an toàn - không an toàn.
	- Bảng chơi gắn mặt cười - mặt mếu, mẫu chơi , lô tô một số khu vực an toàn và không an toàn trong trường mầm non: Lan can hành lang, bờ rào, tường bao,  bụi rậm, giếng nước, cầu thang, khu vực lớp đang xây dựng, bếp ăn, ngoài cổng trường, khu để rác, nhà xe, khu để gas, phòng loa đài…
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	- Bổ sung tranh: Ao nước, bể chứa nước, sân thượng, nhà bếp, khu chăn nuôi, rãnh nước, ổ điện,…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Bổ sung tranh: Cầu thang máy, cầu thang cuốn, khu vực đang xây dựng, dưới lòng đường…
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết chọn tranh hành vi an toàn và không an toàn và gắn đúng biểu tượng mặt cười - mặt mếu.


	- Trò chơi 3: Hành vi an toàn và không an toàn
	- Bảng chơi, mặt cười, mặt mếu, tranh: Cười đùa khi ăn uống, ăn thức ăn không hợp vệ sinh, ăn thức ăn nhanh, uống nước ngọt, chơi cùng bạn, xếp hàng khi lên xuống cầu thang, chờ đến lượt khi chơi đồ chơi ngoài trời, tranh giành đồ chơi với bạn, ném đồ chơi vào bạn, chen lấn xô đẩy bạn, chơi đồ chơi không đúng cách, nghịch bẩn, không đeo khẩu trang...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Bổ sung tranh: Tự cắm điện, xem ti vi, điện thoại gần mắt, tự ý bật bếp ga, nghịch diêm, bật lửa, xin phép mẹ bật các thiết bị điện, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, trèo lên cửa sổ, lan can...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Bổ sung tranh: Chơi gần ao hồ sông suối, trèo cây, chơi dưới lòng dường, đi siêu thị một mình, không mặc áo phao khi ngồi chơi đạp vịt, đứng lên xích đu, nhận đồ ăn của người lạ, đi cùng mẹ, sang đường có người lớn đi cùng, nô nghịch chạy trên thang cuốn, thang máy....
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết gắn tranh biển báo, chỉ dẫn vào đúng khu vực.
	- Trò chơi 4: Gắn biển báo đúng khu vực.
	- Bảng chơi, tranh: Biển báo không vứt rác, biển báo trường học, không dẫm lên cỏ,..., tranh sân trường, trường học, vườn trường, bồn cây...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Bổ sung tranh biển báo: Cấm hút thuốc, lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, khu vực nguy hiểm, bệnh viện, trạm xăng, bến đỗ xe bus..., tranh bệnh viện, tranh cây xăng, tranh biến áp điện, tranh nhà vệ sinh, tranh chỗ chờ xe buýt,...
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ nhận biết, chọn và gắn đúng tranh về kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn. 


	- Trò chơi 5: Bé làm gì khi xảy hỏa hoạn.
	- Bảng chơi, mẫu chơi, tranh: Bé hô cứu, trùm chăn thoát khỏi cháy, bé bò thấp, trườn thấp men theo tường, đi xổm che miệng mũi đi sát tường, đi khom che miệng mũi đi sát tường, gọi 114...
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết biết phân loại đồ dùng đồ chơi an toàn - không an toàn.
	- Trò chơi 6: Phân loại đồ dùng


	- Bảng chơi, mẫu chơi, tranh: Bàn là cắm điện, phích nước nóng, bếp điện, bếp lò, đồ vật sắc nhọn, đồ thủy tinh vỡ, bàn ghế, giường, chiếu, gối...)
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ nhận biết được ý nghĩa của một số số điện thoại khẩn cấp và gắn đúng số điện thoại với tranh tình huống xảy ra.
	- Trò chơi 7: Bé gọi số điện thoại nào.
	- Bảng chơi, tranh: Bé bị bắt cóc, tranh trẻ em bị đánh, tranh cháy nhà, tranh đuối nước, tranh tai nạn giao thông,…các số điện thoại: 111, 113, 114, 115.
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết thực hiện một số thao tác cơ bản với máy tính, biết chơi một số trò chơi tương tác trên máy tính.
	- Chơi các trò chơi tương tác trên máy tính
	- Máy tính có các trò chơi: Tìm khu vực an toàn trong trường lớp bé; Tìm khu vực không an toàn trong trường lớp bé; Đồ dùng đồ chơi an toàn; Đồ dùng đồ chơi không an toàn; Cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn...
	x
	x
	x
	

	
	
	* Chữ cái:
-  Bé học chữ cái
	- Trẻ biết ghép các thẻ que gỗ thành bức tranh và đọc từ, chữ cái dưới tranh.

- Trẻ nhận dạng được chữ cái u - ư qua các trò chơi.

- Trẻ biết tìm chữ còn thiếu, gạch chân chữ cái trong bài thơ theo yêu cầu.
	- Trò chơi: Ghép tranh  


	- Tranh mẫu, các thẻ que vẽ hình ảnh có chứa từ: Khẩu trang, nước sát khuẩn, mũ bảo hiểm, áo phao, bàn ghế, cầu trượt, khu vui chơi, nhà văn hóa,…
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm chữ còn thiếu trong bài thơ, gạch chân chữ cái trong bài thơ
	- Bảng chơi, thẻ chữ cái, bút dạ, bài thơ: An toàn với bé 
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Bài thơ: Đừng chơi gần bếp.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Bài thơ: Nhớ lời mẹ dặn.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Nối chữ với từ (*)


	- Bảng chơi, bút dạ, các tranh chứa từ: Khẩu trang, nước sát khuẩn, mũ bảo hiểm, áo phao, bàn ghế, cầu trượt, khu vui chơi, nhà văn hóa,…
	x
	x
	x
	(*)

 Trò chơi cho trẻ chưa thuộc chữ cái

	
	
	
	
	- Chơi các trò chơi trong quyển sách đa năng.
	- Trò chơi trong quyển sách đa năng: Tìm tranh có từ chứa chữa cái u-ư, Tìm các kiểu viết của chữ u-ư, xếp chữ u-u từ chấm tròn, Ghép chữ từ các nét rời
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Bé ghép từ

	- Bảng chơi, thẻ chữ cái, tranh ảnh chứa từ về chủ đề: Khẩu trang, nước sát khuẩn, áo phao, bàn ghế, cầu trượt, khu vui chơi, trường học, ngôi nhà,…
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Kẹp chữ kì diệu (Trẻ dùng các kẹp gỗ kẹp vào các chữ dưới tranh và gắn chữ cái tương ứng với từ dưới tranh)
	Kẹp gỗ, chữ cái nhỏ, tranh A4 chứa từ về chủ đề: Khẩu trang, nước sát khuẩn, bàn ghế, cầu trượt, khu vui chơi, trường học, ngôi nhà,…
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Xâu dây tìm chữ (Trẻ tìm các chữ cái trong các tranh theo yêu cầu sau đó buộc lại với nhau)
	- Dây buộc, tranh ảnh có chứa từ: Trường học, khu vườn, siêu thị, bưu điện,….
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Làm các bài tập chữ cái: Tô chữ theo yêu cầu, sao chép từ, nối chữ với từ, gạch chân chữ cái trong bài thơ....
	- Bút chì, màu sáp, tờ kê, các bài tập chữ cái: Tô chữ theo yêu cầu, sao chép từ, nối chữ với từ, gạch chân chữ cái trong bài thơ....
	x
	x
	x
	

	4.


	Góc sách truyện
	- Câu chuyện an toàn


	· - Trẻ biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,…của nhân vật.
- Biết kể chuyện theo tranh minh họa, theo đồ dùng đồ chơi và kinh nghiệm của bản thân.
	- Kể truyện sáng tạo theo tranh, rối, đồ dùng ở góc sách truyện về chủ đề an toàn.
- “Đọc” từ dưới tranh (*)


	- Tranh các khu vực, các hành vi an toàn, không an toàn trong trường mầm non, gia đình, nơi công cộng…

- Rối rẹt, rối tay về người, con vật, đồ dùng, đồ chơi.
	x
	x
	x
	(*)

 Trò chơi cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

	
	
	
	- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách.

- Biết tự chọn sách để "đọc" và xem.

- Trẻ thể hiện sự hứng thú với sách và biết giữ gìn bảo vệ sách.
	- Xem, đọc sách truyện, album về chủ đề
	- Các quyển sách truyện, album về chủ để: Truyện tranh: Thỏ con bị ốm/ Bài học của gấu con/ Thỏ con đi học/ Một ngày bị lạc. Album: Bé vui chơi cùng bạn/Các hành vi an toàn và không an toàn/ Bé giữ an toàn  nơi công cộng,…
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết chỉ và đọc thơ chữ to. Có kĩ năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao thể hiện tình cảm phù hợp với nội dung bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Trẻ gắn hình ảnh và đọc thơ chữ to.
	- Chuẩn bị các bài thơ chữ to có gắn hình ảnh:

+ Bài thơ: “An toàn với bé”
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	+ Bài thơ: “Đừng chơi gần bếp”.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	+ Bài thơ: “Nhớ lời mẹ dặn”
	
	
	x
	

	5
	Góc nghệ thuật 


	* Tạo hình: Bé khéo tay
	- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 

- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

- Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.

- Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình.

- Phát triển ở trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay, sự sáng tạo trong hoạt động tạo hình. 
	- Trẻ tô, vẽ, cắt - xé dán, trang trí tranh rỗng. 

- Trẻ làm các đồ dùng đồ chơi về chủ đề từ nguyên học liệu, vật  liệu phế thải.

- Trẻ nặn đồ dùng đồ chơi.

- Trẻ biết lựa chọn tranh ảnh, cắt dán album về chủ đề.

- Trẻ thu dọn đồ chơi, nguyên học liệu sau khi chơi xong.


	- Màu sáp, màu nước, giấy màu, giấy vẽ, keo dán, kéo, băng dính, - Bảng đen, đất nặn….
- Các nguyên vật liệu: Lá cây, vỏ trấu, vải vụn, bóng kính, bìa cattong, hộp giấy, chai lọ nhựa, xốp màu...
- Các quyển allbum, tranh, ảnh, sách báo cũ....
	x
	x


	x
	

	
	
	
	
	
	- Tranh mẫu gợi ý, tranh rỗng về: Ô tô, cái kéo, khẩu trang, lọ dung dịch sát khuẩn, cầu trượt... được trang trí từ các nguyên vật liệu; Tranh xé mảng: Trường mầm non, Tranh tô màu nước: Bé vui chơi cùng bạn.
- Mẫu nặn: Cái ca, quả bóng

- Mẫu mô hình đồ dùng, đồ chơi lớp bé: Cái ca, bập bênh, con lật đật, ô tô, khẩu trang, kính chắn giọt bắn...làm bằng các nguyên học liệu.....
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Tranh mẫu, tranh cung cấp kiến thức về đồ dùng đồ chơi, đồ dùng gia đình bé: Cái phích nước, cái ti vi, tủ thuốc gia đình, tủ lạnh...được trang trí từ các nguyên vật liệu; Tranh tô màu nước: Bé xếp đồ chơi trong nhà.
- Mẫu nặn: Cái bàn, cái ghế, cái bát.

- Mẫu mô hình đồ dùng, đồ chơi lớp bé: Thùng rác, tủ thuốc gia đình, tủ lạnh, miếng lót nồi...làm bằng các nguyên học liệu.....
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Tranh mẫu gợi ý, tranh rỗng: Trạm y tế, nhà văn hóa, siêu thị, bến xe… được trang trí từ các nguyên vật liệu khác nhau; Tranh tô màu nước: Khu vui chơi của bé.

- Mẫu mô hình một số biển báo, chỉ dẫn nơi công cộng: Biển cấm lửa, lối thoát hiểm, đèn giao thông 
	
	
	x
	

	
	
	* Âm nhạc: 

- Bé vui ca hát 
	- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…

- Có khả năng vận động vỗ đệm theo các loại tiết tấu nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc

- Trẻ hứng thú tham gia biểu diễn các bài hát về chủ đề.
	- Hát, vận động các bài hát: Sơ cứu cùng bác sĩ/ Khám tay/ Quy tắc năm ngón tay/ Cô dạy bé bài học giao thông/ Bé học bơi/ Không nên vui đùa trong bếp,…

- Trẻ chơi trò chơi âm nhạc: Gọng hát to giọng hát nhỏ, nhảy theo điệu nhạc, tai ai tinh,...

- Trẻ về góc chơi cùng nhau lựa chọn bài hát và hát, vận động các bài hát về chủ đề.
	- Nhạc các bài hát: Sơ cứu cùng bác sĩ/ Khám tay/ Quy tắc năm ngón tay/ Cô dạy bé bài học giao thông/ Bé học bơi/ Không nên vui đùa trong bếp,…

- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, thanh la, mõ dừa, trống... 

- Mũ múa hoa
	x
	x
	x
	

	6.
	Góc phát triển vận động
	Bé vui khỏe
	- Trẻ biết chơi một số trò chơi, vui vẻ hào hứng tham gia chơi.

- Phát triển các cơ tay, vai, mắt, chân...cho trẻ.
	- Xoắn dây, đóng cởi cúc, đan tết 
	- Bóng, vòng, gậy, cờ, nơ, sỏi, lá cây, hộp, túi cát, đan tết....
- Một số đồ dùng chơi xâu luồn (Xâu dây giày, xâu hạt,..); Đóng cởi cúc (Cúc áo, cài dây áo phao,...) Đồ chơi đan tết....
	x
	x
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: Từ 29/11/2021 đến 03/12/2021
Thứ hai ngày 29  tháng 11 năm 2021


Tên hoạt động học: VĐCB: Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm 
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết bò bằng bàn tay cẳng chân theo đường dích dắc qua 7 điểm.

- Rèn kĩ năng tập bài tập phát triển chung, khả năng định hướng trong không gian, phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo bò theo đường dích dắc không chạm vào các điểm; rèn tính kỉ luật, mạnh dạn, tự tin cho trẻ.

- Trẻ hứng thú, tích cực, có ý thức tổ chức kỉ luật khi tham gia vào các hoạt động. 

2. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ”, “Đồ dùng bé yêu”, một số đoạn nhạc không lời được cắt ghép.
- Rổ đựng sỏi; 6 cái: chai nhựa; 36 chai:  Vòng ném; 40 chiếc, vạch mốc, xắc xô.
- Địa điểm: Lớp học sạch sẽ.

3. Tổ chức thự hiện:
Hoạt động 1: Vui cùng bé

- Trò chơi: Ngón tay nhúc nhích
- Trò chơi: Đôi tay khéo (Cô chia trẻ thành 6 nhóm, cho trẻ nhặt sỏi vào chai).
- Cô chỉ vào cái chai và hỏi trẻ: Đây là cái gì? Viên sỏi đâu? (*) 
- Trò chơi: Vui nhộn cùng bé (Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: Đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo giai điệu tiết tấu của đoạn nhạc không lời).

Hoạt động 2: Ai khéo hơn

- Cho trẻ tập bài tập phát triển chung với chai sỏi, kết hợp với bài hát: “Đồ dùng bé yêu”. Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp.

+ Động tác tay: Đưa tay ra phía trước, lên cao

+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về phía trước

+ Động tác chân: Ngồi khuỵu gối

+ Động tác bật: Bật chụm tách chân 

+ Động tác nhấn mạnh: Động tác lưng, bụng, lườn tập 4 lần x 8 nhịp.

- Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng, mỗi đội 7 trẻ xếp mỗi hàng 7 chai sỏi cách đều nhau theo một đường thẳng, cô cho các trẻ khác cất chai sỏi vảo rổ.

- Hỏi trẻ: Con chơi được trò chơi gì với những chai sỏi xếp thẳng hàng cách đều nhau?

- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm.

- Lần 1: Cô tập mẫu 

- Lần 2: Cô tập mẫu kết hợp phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị: Trẻ quỳ bằng cẳng chân, hai taychống xuống sàn sau vạch mốc, mắt nhìn thẳng về trước. Thực hiện: Trẻ đưa tay phải lên phía trước đồng thời chân trái kéo lên phía trước một bước, tiếp theo tay trái đưa lên trước một bước đồng thời kéo chân phải lên. Cứ như vậy, bò bằng bàn tay cẳng chân kết hợp tay nọ chân kia dích dắc qua 7 điểm khéo léo, không chạm vào các chai sỏi và đứng dậy đi về cuối hàng. 

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện vận động. Cô nhận xét.

- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Lần lượt cho 2 trẻ của 2 đội lên thực hiện vận động: Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm. Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, động viên, sửa sai cho trẻ.

+ Lần 2: Cho trẻ thi đua giữa 2 đội: Bò trong đường dích dắc qua 7 điểm. Đội nào thực hiện đúng kĩ thuật, không chạm vào các chai sỏi đội đó chiến thắng. Cô bao quát, động viên, sửa động tác cho trẻ.

- Củng cố: 

+ Hôm nay cô dạy các con vận động gì? Cô mời 2 trẻ lên thực hiện lại vận động.

- Trò chơi vận động: Ném vòng cổ chai

- Cô giới thiệu đồ dùng và hỏi trẻ: Vòng ném và chai sỏi con chơi được trò chơi gì?

+ Cô chỉ vào chiếc vòng và hỏi trẻ: Đây là đồ dùng gì? (*)

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Ném vòng cổ chai: Mỗi trẻ ném 2 vòng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Nhận xét trẻ chơi.

Hoạt động 3: Bé thư giãn 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập 1 - 2 vòng kết hợp bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ”.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Mục tiêu đánh giá: Trẻ có sức khỏe khi tham gia trò chơi vận động ngoài trời: Chạy liên tục. 
- Nguyên nhân: Do trẻ mới ốm dạy, trẻ thừa cân béo phì ít vận động.

- Biện pháp khắc phục: Giáo viên chú ý theo dõi các biểu hiện tiếp theo về sức khỏe của trẻ, thường xuyên tổ chức các trò chơi rèn luyện sức khỏe dẻo dai. Phối kết hợp với cha mẹ trẻ rèn thói quen tập thể dục thể thao cho trẻ tại nhà.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Mục tiêu đánh giá: Trẻ cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao, thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc.
- Hoạt động quan sát: Hoạt động vui chơi, hoạt động vệ sinh ăn ngủ.

- Biện pháp khắc phục: 
+ Thường xuyên quan sát, hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định. Động viên, khen thưởng trẻ kịp thời. 
+ Tổ chức hoạt động trực nhật theo tổ hàng ngày, hàng tuần để trẻ nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Giáo viên giao nhiệm vụ cho trẻ, quan sát, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện nhiệm vụ.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Mục tiêu đánh giá: Trẻ thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường dích dắc  đúng yêu cầu.
- Hoạt động quan sát: Hoạt động học.

- Biện pháp khắc phục: Chú ý quan sát, động viên, sửa động tác vận động, chú ý tổ chức một số trò chơi rèn khả năng định hướng trong không gian, sự khéo léo cho trẻ.

Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021


Tên hoạt động học: Tìm hiểu đồ dùng an toàn và không an toàn trong gia đình bé
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn. Biết cách sử dụng đồ dùng an toàn, nhận ra hành vi sử dụng đồ dùng chưa an toàn.

- Phát triển khả năng quan sát, phán đoán, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ có ý thức sử dụng đồ dùng đồ chơi an toàn, đúng chức năng và được sự cho phép của người lớn.Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị: 

- Video clip cách sử dụng đồ dùng trong gia đình để giữ an toàn; một số tranh A3 sử dụng đồ dùng chưa an toàn: Bạn nhỏ lấy các chiếc cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau để chơi; Bạn nhỏ cắm phích điện; Bạn nhỏ bắc ghế gắp thức ăn đang nấu trong bếp. Nhạc bài hát: Đồ dùng bé yêu. 
- Tranh lô tô cái ghế, 3 cái xắc xô, bút dạ, 6 bảng chơi khoanh tròn  đồ dùng an toàn trong gia đình bé ( Bảng chơi có gắn tranh đồ dùng: Ca inox, bàn chải đánh răng, cái gối, cái bát, ti vi, tủ lạnh, cái quạt, cái chổi, chiếu, giường, ghế, dao, kéo, phích nước nóng, nồi cơm điện đang cắm, bếp đang nấu, nồi canh nóng, bàn là đang cắm điện, cốc thủy tinh vỡ, bát sứ vỡ....)

- Bảng thảm 3 chiếc, vòng thể dục 6 cái, biểu tượng mặt cười, mặt mếu tranh hành vi nhỏ (Bạn nhỏ lấy các chiếc cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau để chơi; Bạn nhỏ cắm phích điện; Bạn nhỏ bắc ghế gắp thức ăn đang nấu trong bếp, sử dụng điện thoại trong khi sạc, cho đũa vào quạt đang chạy, chạy nhảy gần bếp đang nấu, ngồi xem ti vi cách xa, bạn nhỏ nhờ mẹ pha nước ấm, ngồi chơi ngoài phòng khách, dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng....)
3. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động 1: Tìm hiểu đồ dùng an toàn và không an toàn

- Trò chơi: Oẳn tù tì ra lô tô cái ghế, hỏi trẻ: Cô có tranh lô tô gì? Cái ghế để làm gì ? (*) 
+ Ngoài ra, trong gia đình con còn có những đồ dùng gì? Đồ dùng đó dùng để làm gì? 

+ Con hãy kể tên những đồ dùng an toàn? Vì sao những đồ dùng đó là an toàn?

+ Những đồ dùng nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân? 

+ Vì sao những đồ dùng đó lại có thể gây nguy hiểm cho bản thân?

+ Dao, kéo những đồ vật sắc nhọn sẽ gây ra điều gì?

+ Những đồ vật nào gây nên điện giật nếu chúng ta tự ý sử dụng?

+ Những đồ dùng đang nóng hoặc chứa nước nóng sẽ gây ra điều gì?

- Cô khái quát: Trong cuộc sống có rất nhiều đồ dùng an toàn và không an toàn, vì vậy các con  phải chú ý khi sử dụng các đồ dùng đó để đảm bảo an toàn cho bản thân.

- Trò chơi: Đồ dùng nhà bé. (Trẻ đọc đồng dao về đồ dùng gia đình kết hợp động tác minh họa).
Hoạt động 2: Cách sử dụng đồ dùng an toàn

- Cho trẻ xem video clip cách sử dụng đồ dùng trong gia đình để giữ an toàn: Bạn nhỏ xin phép mẹ bật ti vi, bật quạt, bạn nhỏ ngồi xem ti vi cách xa, bạn nhỏ nhờ mẹ pha nước ấm, ngồi chơi ngoài phòng khách, dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.

- Hỏi trẻ: Con vừa xem những hình ảnh gì? Bạn nhỏ làm vậy để làm gì?

+ Ở nhà con sử dụng đồ dùng như thế nào để đảm bảo an toàn?

- Trò chơi: Đội nào giỏi (Cô chia trẻ thành 3 đội, cho trẻ quan sát tranh và dùng xắc xô lắc để giành quyền trả lời câu hỏi cô đưa ra).

- Tranh 1: Bạn nhỏ lấy các chiếc cốc thủy tinh xếp chồng lên nhau để chơi.

- Hỏi trẻ: 
+ Con có nhận xét gì về hành động của bạn nhỏ? Chuyện gì xảy ra khi bạn chơi như vậy?

+ Những đồ dùng nào trong gia đình dễ vỡ gây nguy hiểm cho bản thân?
+ Khi sử dụng các đồ dùng dễ vỡ con phải chú ý điều gì?

- Tranh 2: Bạn nhỏ cắm phích điện.

+ Bạn nhỏ đang làm gì? (*)
+ Chuyện gì có thể xảy ra khi bạn tự ý cắm phích điện?

+ Khi sử dụng các thiết bị điện con phải làm gì?

- Giáo dục trẻ: Không tự ý sử dụng các thiết bị bị điện, phải xin phép người lớn và được sự giám sát của người lớn khi sử dụng các thiết bị bị điện để đảm bảo an toàn cho bản thân.

- Tranh 3: Bạn nhỏ bắc ghế lấy thức ăn đang nấu trong bếp.

+ Bạn nhỏ đang làm gì? Có khi nào con làm như bạn chưa? Chuyện gì xảy ra khi làm vậy?

+ Để tránh bỏng con nên làm gì? Không nên làm những việc gì?

- Cô khái quát: Để phòng phòng tránh bỏng con không nên đến gần các đồ dùng đang nấu như: Bếp ga, nồi cơm điện, bình siêu tốc...Khi thức ăn hay nước uống còn nóng phải nhờ người lớn lấy và để ấm mới ăn.

Hoạt động 3: Thử tài của bé
- Trò chơi 1: Bé sử dụng đồ dùng an toàn (Chia trẻ làm 3 đội bật qua 2 ô vòng và lên gắn hình ảnh sử dụng đồ dùng an toàn và không an toàn tương ứng với mặt cười - mặt mếu). Cô nhận xét trẻ chơi.

- Trò chơi 2: Khoanh tròn đồ dùng an toàn (Chia trẻ làm 6 nhóm, khoanh tròn tranh đồ dùng an toàn trong gia đình). Cô nhận xét trẻ chơi.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Mục tiêu đánh giá: Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.

- Biện pháp: Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc ăn uống đầy đủ chất đối với sức khỏe. Tạo tâm thế vui vẻ thoải mái động và viên khuyến khích trẻ trong giờ ăn. Chú ý quan tâm tới trẻ biếng ăn.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Trẻ vui chơi đoàn kết, biết chia sẻ với bạn, biết xếp hàng, chờ đến lượt trong các hoạt động.
- Hoạt động quan sát: Hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, hoạt động vệ sinh ăn ngủ.
- Biện pháp khắc phục: Giáo viên tổ chức cho trẻ thảo luận, thống nhất các quy định về hành vi ứng xử khi tham gia các hoạt động, động viên, khen thưởng trẻ kịp thời khi trẻ có hành vi ứng xử tốt.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

- Mục tiêu đánh giá: Nhận biết một số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn, cách sử dụng đồ dùng an toàn
- Hoạt động quan sát: Hoạt động vui chơi, hoạt động học.
- Biện pháp khắc phục: Tổ chức  cho trẻ quan sát, trò chuyện về các đồ dùng đồ chơi giúp trẻ nhận biết phân biệt được đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn xung quanh trẻ. Trao đổi với phụ huynh giúp trẻ nhận biết phân biệt được các đồ dùng an toàn, không an toàn, hướng dẫn trẻ sử dụng đồ dùng đúng cách tại gia đình.
Thứ tư ngày 01 tháng 12 năm 2021


Tên hoạt động học: Làm quen chữ cái: u -ư

Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm chính xác các chữ cái u-ư, trẻ nhận biết nhanh các chữ cái u-ư qua các từ trọn vẹn và các trò chơi.

- Rèn kỹ năng phát âm, quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của trẻ: 

+ Các đồ dùng đồ chơi, sách truyện; tranh ảnh có chứa chữ cái u-ư: Quả su su, quyển truyện, con gấu, lọ sát khuẩn, hộp khẩu trang, con sư tử, lính cứu hỏa, xe cấp cứu, cái giường, siêu nước, bếp nướng, tưới cây, quả dừa, dưa chuột, dưa hấu, quả dứa, bình giữ nhiệt, cái lược, chai nước muối,  màu nước, chai nước…, Kẹp gỗ, 3 bảng thảm.

+ Cúc áo, hạt bông màu, sỏi màu bảng kê xếp chữ.
- Đồ dùng của cô: Máy vi tính có hình ảnh trò chơi: Đuổi hình bắt chữ; trò chơi: Vòng quay chữ cái; powerpoint dạy chữ cái u-ư; Nhạc không lời.

3. Tổ chức hoạt động:

 Hoạt động 1: Trò chuyện  cùng bé

- Trò  chơi: Đuổi hình bắt chữ: Cô cho trẻ quan sát một số hình ảnh trên máy vi tính, cho trẻ đoán tên trò chơi:

* Hình ảnh 1: Con rồng + con rắn = đám mây. 

+ Hỏi trẻ: Hình ảnh con gì đây? (*)
+ Từ hình ảnh đó con nghĩ tới trò chơi dân gian gì? 

+ Trò chơi được kết hợp với lời bài đồng dao nào? 
+ Cho trẻ đọc bài đồng dao: Rồng rắn lên mây.

* Hình ảnh  2: Con mèo  + con chuột. 
+ Hai con vật này có trong trò chơi  gì? 
- Cho trẻ chơi trò chơi mèo đuổi chuột kết hợp đọc đồng dao: Mèo đuổi chuột.

+ Hỏi trẻ: Con vừa chơi trò chơi gì? (*)

Hoạt động 2: Bé vui học chữ

* Làm quen chữ “u”:

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh: Bạn nhỏ đang kêu cứu khi xảy ra cháy, hỏi trẻ:

+ Đó là hình ảnh gì?

- Dưới bức tranh có từ: “Bé kêu cứu”
- Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh, cho trẻ kích chuột vào chữ cái để ghép từ dưới tranh, đọc từ vừa ghép.

- Cho trẻ tìm chữ cái đã học, đã biết, chữ cái giống nhau trong từ vừa ghép?

- Cô giới thiệu chữ “u”, phát âm mẫu cho trẻ nghe. 
- Cả lớp, tổ, nhóm cá nhân trẻ đọc chữ cái. 
- Hỏi trẻ: Chữ gì đây? (*) 
+ Chữ “u” có cấu tạo như thế nào?

- Cô khái quát: Chữ “u” có cấu tạo là một nét móc xuôi và một nét sổ thẳng.

- Trò chơi: Bé tập viết chữ “u”: Cho trẻ viết chữ “u” vào lòng bàn tay, viết trên lưng bạn, vừa viết vừa đọc cấu tạo nét của chữ “u”.
- Cô giới thiệu chữ “u” viết thường, in thường, in hoa cho trẻ đọc. 
- Cho trẻ tìm các đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh xung quanh lớp có từ chứa chữ u”.

* Làm quen chữ “ư”: 

- Cô cho trẻ quan sát chữ: “ư” trên máy vi tính, hỏi trẻ: Bạn nào biết đây là chữ gì?
- Cô giới thiệu chữ “ư”, phát âm mẫu cho trẻ nghe. Cả lớp, tổ, nhóm cá nhân trẻ đọc chữ cái.

- Hỏi trẻ: Chữ “ư” có cấu tạo như thế nào?

- Cô khái quát: Chữ “ư” có cấu tạo là một nét móc xuôi, một nét sổ thẳng và một nét móc nhỏ ở phía trên bên tay phải.

- Cô giới thiệu chữ “ư”viết thường, in thường, in hoa cho trẻ đọc.
- Cho trẻ tìm các đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh xung quanh lớp có chứa chữ “ư”.

- Cho trẻ giới thiệu về đồ cùng đồ chơi, tranh ảnh trẻ tìm được có chứa chữ “ư” 
- Cho trẻ cầm đồ dùng lên và chỉ vào chữ “ư”và đọc. Cho cả lớp, nhóm trẻ đọc. Cho trẻ cất đồ dùng vào các góc chơi.
- So sánh điểm giống và khác nhau của chữ u - ư:
+ Chữ u và chữ ư có điểm gì giống và khác nhau?

- Cô khái quát: Chữ u và chữ ư giống nhau là cùng có một nét móc xuôi và một nét sổ thẳng; Khác nhau là chữ ư có nét móc nhỏ ở phía trên bên phải.

- Trò chơi: Vòng quay chữ cái (Cho trẻ lên chơi trò chơi trên máy tính, trẻ quay vào chữ cái nào đọc to chữ cái đó).
Hoạt động 3: Chơi cùng chữ cái

- Trò chơi 1: Bé tìm chữ (Trẻ nhảy lò cò lên nhặt một tranh và kẹp vào chữ cái “u” hoặc “ư” gắn vào ô tương ứng trên bảng. Đọc chữ cái vừa gắn). 

- Trò chơi 2: Bé xếp chữ. Trẻ ngồi 5 nhóm dùng cúc, hạt bông, sỏi màu xếp chữ và đọc chữ cái u - ư.
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Mục tiêu đánh giá: Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc, đủ giấc

- Nguyên nhân: Trẻ nghỉ ốm lâu ngày, chưa quen chế độ sinh hoạt ở lớp.
- Biện pháp khắc phục: Cô đến bên trẻ, động viên,vỗ về cho trẻ ngủ, mở nhạc hát ru cho trẻ dễ ngủ. Phối hợp với cha mẹ trẻ rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ cho trẻ tại nhà.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Trẻ biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn có nhu cầu đặc biệt, gặp khó khăn trong các hoạt động

- Biện pháp khắc phục: Trò chuyện với trẻ luôn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tăng cường tổ chức các trò chơi tập thể để xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết trong lớp học.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Mục tiêu: Trẻ có khả năng nhận dạng các chữ u - ư, nhận biết được các kiểu chữ in thường, in hoa, viết thường.
- Hoạt động quan sát: Hoạt động học, hoạt động góc.
- Biện pháp khắc phục: Giáo viên quan tâm giúp trẻ nhận biết chữ cái và rèn phát âm cho cá nhân trẻ, thiết kế các trò chơi ôn luyện chữ cái cho trẻ trong hoạt góc, hoạt động chiều.
Thứ năm ngày 02 tháng 12 năm 2021


Tên hoạt động học: Dạy kĩ năng ca hát bài: “Sơ cứu cùng bác sĩ”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, trẻ hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát và thuộc bài hát. Biết cách chơi trò chơi âm nhạc.

- Rèn kĩ năng biểu diễn bài hát một cách vui tươi, tự nhiên. Phát triển tai nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết yêu mến trường lớp, vâng lời cô, đoàn kết với bạn bè. Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ”; “Không nên vui đùa trong bếp”; nhạc bài chicken dance.

- Mũ âm nhạc: Mũ bông hoa 10 cái.

3. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động 1: Điệu nhảy vui nhộn

- Trò chơi âm nhạc: Điệu nhảy vui nhộn:  Cho trẻ nghe nhạc bài chicken dance, trẻ vận động theo nhạc. (Trẻ vận động một số động tác: Nhạc nhanh trẻ vận động nhanh, nhạc chậm trẻ vận động chậm, nhạc dừng trẻ dừng). 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì với các bạn? (*) 
Hoạt động 2: Hát cùng bé
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Sơ cứu cùng bác sĩ”, sưu tầm trong tập: Các bài hát an toàn cho bé.

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe. Hỏi trẻ: 
+ Cô vừa hát bài hát gì? Sưu tầm trong tập nào?

+ Bài hát nói về điều gì?

- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về bạn nhỏ gặp một số tai nạn trong cuộc sống như bị bỏng, bị ong đốt, bị ốm khi đi dưới trời nắng, bị bụi bay vào mắt và cách hướng dẫn sơ cứu của bác sĩ khi gặp các trường hợp đó.

- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc bài hát.

- Cô và trẻ cùng hát 4-5 lần.

- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát. Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ.

- Củng cố: Cô dạy các con bài hát gì? Nơi sưu tầm bài hát?

- Cô cho cả lớp hát và vận động sáng tạo theo lời bài hát một lần. 

Hoạt động 3: Bài hát tặng bé


- Hát nghe bài: “Không nên vui đùa trong bếp”, sưu tầm trong tập các bài hát an toàn cho bé.

+ Lần 1: Cô giới thiệu tên bài hát, nơi sưu tầm bài hát, hát cho trẻ nghe bài hát.
+ Giảng nội dung bài hát: Bài hát: “Không nên vui đùa trong bếp” khuyên các bé không nên chơi trong bếp vì bếp là khu vực không an toàn với bé và bé hãy tránh xa các đồ dùng nguy hiểm để giữ an toàn cho bản thân.

+ Lần 2: Cô mở đĩa nhạc cho trẻ nghe, hưởng ứng theo lời bài hát.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 

1. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Mục tiêu đánh giá: Trẻ có hành vi văn minh trong ăn uống: Mời cô mời bạn trước khi ăn, ăn từ tốn, không cười đùa nói chuyện trong khi ăn uống…
- Biện pháp khắc phục: Trước khi tổ chức giờ ăn giáo viên trò chuyện với trẻ về những hành vi văn minh trong ăn uống. Quan sát, nhắc nhở trẻ kịp thời khi trẻ có những hành vi chưa tốt trong ăn uống. Kết hợp với cha mẹ trẻ rèn thói quen ăn uống tốt cho trẻ tại gia đình.
2.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Mục tiêu: Trẻ biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật theo tranh, rối, đồ dùng, sách truyện.
- Hoạt động quan sát: Hoạt động góc.
- Biện pháp khắc phục: Giáo viên bổ sung thêm tranh, rối, đồ dùng, sách truyện có hình thức, nội dung hấp dẫn trẻ. Quan tâm rèn kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho trẻ, hướng dẫn trẻ cách thể hiện các hành động, ngữ điệu phù hợp với tính cách nhân vật.
Thứ sáu ngày 03 tháng 12 năm 2021


Tên hoạt động học: Kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

Thuộc lĩnh vực: Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết một số trường hợp nguy hiểm, biết kỹ năng bảo vệ bản thân, thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

- Phát triển khả năng ghi nhớ, kĩ năng quan sát, kĩ năng làm việc theo nhóm khi xử lý một số tình huống khẩn cấp, gây nguy hiểm, rèn ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc cho trẻ

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ tính bình tĩnh, linh hoạt, không chơi những đồ dùng, những hành vi gây nguy hiểm, biết tự bảo vệ an toàn ccho bản thân.Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.

2. Chuẩn bị:

- Một số video clip: Video đám cháy nhỏ; Video cách thoát khỏi đám cháy nhỏ; Video cháy lớn; Video cách thoát khỏi đám cháy lớn, có nhiều khói; Video cách dập tắt cháy trên quần áo.

- Còi báo cháy, khăn, áo, 5 bảng thảm có gắn mặt cười, mặt mếu, tranh hành vi gây lên cháy (Nghịch diêm đốt lửa, châm lửa từ bếp ga, chơi điện thoại trong lúc sạc, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, kì lân phun lửa, sắp sếp đồ dùng trong nhà gọn gàng...)

3. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động 1: Bé chơi an toàn

- Trò chơi: Ngón tay nhúc nhích

- Trò chơi: Xin lửa

- Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì? (*)
+ Con đã nhìn thấy lửa bùng to bao giờ chưa?

+ Nếu lửa bùng to sẽ có nguy cơ xảy ra điều gì?

+ Nguyên nhân nào có thể gây lên đám cháy?

+ Con sẽ làm gì để phòng chống cháy?

- Trò chơi: Bé phân biệt hành vi đúng sai (Chia trẻ thành 5 nhóm, trẻ nhặt tranh hành vi không gây cháy và tranh hanh vi gây lên đám cháy gắn tương ứng vào mặt cười - mặt mếu).

- Cô cho trẻ nhận xét kết quả chơi của các đội.

- Giáo dục trẻ: Không lên chơi, nghịch, sử dụng các đồ dùng, vật dụng có thể gay ra cháy như: Bật lửa, diêm, đốt pháo, ổ điện, nghịch bếp ga, kì lân phun lửa…

Hoạt động 2: Trò chuyện một số tình huống cháy và cách xử trí

- Hỏi trẻ: Con đã nhìn thấy đám cháy ở đâu? Vì sao con biết đang xảy ra cháy?

* Tình huống 1: Cho trẻ xem video đám cháy nhỏ, hỏi trẻ:

- Con thấy hình ảnh gì? (*)

- Con thấy đám cháy trong đoạn video như thế nào?

- Con sẽ làm gì nếu trong nhà, trong bếp có cháy nhỏ?

* Cho trẻ xem video cách thoát khỏi đám cháy nhỏ?

- Con thấy các bạn thoát hiểm như thế nào?

- Nếu trong phòng này có cháy con sẽ chọn cách nào để thoát hiểm?

- Thực hành kĩ năng thoát khỏi đám cháy nhỏ. (Trẻ chạy ra phía cửa không có cháy, hô hoán nhờ sự giúp đỡ).

* Tình huống 2: Cho trẻ xem video cháy lớn, có nhiều khói, hỏi trẻ:

- Các con nhìn thấy gì trong đoạn video clip này? (*)
- Khi đang ở trong nhà có đám cháy lớn, có nhiều khói con phải làm gì?

* Cho trẻ xem video cách thoát khỏi đám cháy lớn, có nhiều khói.

Trong video các bạn thoát khỏi đám cháy lớn, có nhiều khói bằng cách nào?

- Thực hành: Bé thoát khỏi đám cháy lớn có nhiều khói. (Bò thấp, trườn thấp men theo tường, đi xổm che miệng, mũi đi sát tường, đi khom che miệng, mũi đi sát tường)

* Tình huống 3: Nếu quần áo đang mặc bị bén lửa

+ Nếu quần áo con đang mặc bị cháy con sẽ làm gì?

+ Con có được chạy khi quần áo bị cháy không? Vì sao?

* Cho trẻ xem video cách dập tắt cháy trên quần áo.

- Thực hành: Lăn người dập tắt cháy trên quần áo. (Cho trẻ đứng rộng vòng, nằm xuống lăn qua lăn lại hoặc lăn tròn để dập lửa trên quần áo).

Hoạt động 3: Thực hành trải nghiệm thoát khỏi nơi xảy ra cháy

- Cô tổ chức tình huống xảy ra cháy cho trẻ trải nghiệm:

+ Tình huống cháy xảy ra trong lớp học khi trẻ đang ngồi học cùng cô và bạn.

+ Trẻ phát hiện có cháy, trẻ kêu có cháy.

+ Trẻ ấn chuông báo động cháy.

+ Trẻ lấy áo, khăn, tay che mũi miệng sau đó bò, trườn, đi xổm, cúi thấp người... thoát khỏi đám cháy, chạy ra xa khu vực cháy, kêu cứu gọi người giúp đỡ.

+ Cùng cô kiểm tra lại số bạn trong lớp.

+ Trẻ cùng cô gọi cứu hỏa 114.

- Hỏi trẻ: Con vừa làm gì để thoát khỏi đám cháy?

- Giáo dục trẻ: Bình tĩnh sử dụng một số kĩ năng để thoát hiểm khỏi nơi hỏa hoạn, kêu gọi người giúp đỡ.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 

1.  Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Mục tiêu đánh giá: Trẻ có ý thức tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Hoạt động quan sát: Hoạt động học.

- Biện pháp khắc phục: Giáo viên nhắc nhở trẻ có ý thức tham gia hoạt động trải nghiệm. Giáo viên tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm để quan sát, động viên trẻ, giúp trẻ có ý thức trong mọi hoạt động.
2.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Mục tiêu: Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm trong các hoạt động hàng ngày.

- Hoạt động quan sát: Hoạt động vệ sinh ăn ngủ, hoạt động ngoài trời. Hoạt động góc.
- Biện pháp khắc phục: Giáo viên cho trẻ quan sát video clip, tranh ảnh, trò chuyện về tác hại, hậu quả của các hành động nguy hiểm trong các hoạt động trong ngày: Cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ăn thức ăn không hợp vệ sinh, xô đẩy bạn, không đeo khẩu trang… Qua đó giúp trẻ biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm trong các hoạt động hàng ngày
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